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                                MÔN: NGỮ VĂN  


                                                 (Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề) 
PHẦN I: TIẾNG VIỆT (2,0 điểm)
 
Hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1: Thuật ngữ gồm các loại từ ngữ nào? 

A. Từ ngữ biểu thị các tính chất
 
B. Từ ngữ biểu thị các khái niệm khoa học
C. Từ ngữ biểu thị các hành động
D. Từ ngữ biểu thị các thái độ, tình cảm
Câu 2: Phương châm về lượng đòi hỏi người tham gia giao tiếp phải tuân thủ điều gì?

A. Nói tất cả những điều mình biết
B. Nói những điều mình cho là quan trọng


C. Nói đúng yêu cầu cuộc giao tiếp
D. Nói thật nhiều thông tin 

Câu 3: Nếu viết "Những nét hớn hở trên mặt người lái xe." câu văn sẽ mắc lỗi gì? 

A. Thiếu vị ngữ



B. Thiếu chủ ngữ



C. Thiếu trạng ngữ



D. Thiếu cả chủ ngữ và vị ngữ 


Câu 4: Câu văn: "Còn nhà họa sĩ và cô gái cũng nín bặt, vì cảnh trước mắt bỗng hiện lên đẹp một cách kì lạ." là loại câu nào?

A. Câu đơn




B. Câu ghép chính phụ


C. Câu đặc biệt



D. Câu ghép đẳng lập
Câu 5: Phần được gạch chân trong câu "Văn nghệ, đó là niềm say mê lớn nhất của Yến Nhi." làm thành phần gì?

A. Trạng ngữ
 
B. Chủ ngữ

C. Khởi ngữ

D. Phụ chú
Câu 6: Trong những câu sau, từ "chạy" trong câu nào được dùng với nghĩa gốc? 

A. Nam chạy thi 100 mét.

B. Đồng hồ chạy nhanh 10 phút.


C. Cô ấy chạy ăn từng bữa.

D. Con đường chạy qua núi.
Câu 7: Từ nào sau đây không phải là từ Hán Việt?

A. Tản cư

B. Đẹp đẽ

C. Kháng chiến
D. Lầm than
Câu 8: Xét về mục đích nói, câu văn: "Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát." thuộc kiểu câu gì?

A. Câu nghi vấn



B. Câu cầu khiến


C. Câu cảm thán



D. Câu trần thuật
PHẦN II: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (2,0 điểm)

Đọc đoạn văn sau:


"Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung... Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được."



1) Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? (0,5 điểm)


2) Em hãy cho biết lời tâm sự của nhân vật trong đoạn văn trên được nói trong hoàn cảnh nào? (0,75 điểm) 

3) Nêu nội dung chính của đoạn văn bản trên? (0,75 điểm)
PHẦN III: TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm)


Câu 1: Bằng hiểu biết của em về tác phẩm và lời tâm sự của nhân vật trong đoạn văn trên, hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề: "Sống có ích." (2,0 điểm)

Câu 2: Suy nghĩ về cảm xúc của Viễn Phương khi vào lăng viếng Bác được thể hiện trong đoạn thơ: (4,0 điểm)
                               "Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
                               Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
                               Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
                               Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân ...
                               Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
                               Giữa một vầng trăng sáng  dịu hiền
                               Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
                               Mà sao nghe nhói ở trong tim!"
                                                (Trích “Viếng lăng Bác”, Viễn Phương, Ngữ văn 9, tập 2)
........................................ HẾT .......................................
